
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-BVPS Tiền Giang, ngày        tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu có giá gói thầu không quá 50 triệu đồng

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15;
Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-SYT ngày 29/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Tiền 

Giang qui định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh 
viện Phụ sản Tiền Giang;

Căn cứ báo giá của: Công ty TNHH Thẩm định giá Nova ngày 12/9/2024, 
Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định Eximvas ngày 11/9/2024, Công ty cổ 
phần thẩm định giá Thế Kỷ - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 
16/9/2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng phòng 
Tài chính kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu có giá gói thầu không 
quá 50 triệu đồng như sau,

1. Tên gói thầu: Thẩm định giá các tài sản thanh lý. Nội dung cụ thể của 
Gói thầu theo Danh mục tài sản thanh lý đính kèm .

2. Giá trúng thầu: 16.500.000 đồng (Mười sáu triệu, năm trăm nghìn đồng).
3. Nguồn vốn: Nguồn thu từ bán tài sản thanh lý.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo 03 báo giá.
5. Kết quả lựa chọn nhà thầu:
a) Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thẩm định giá Nova.
b) Địa chỉ: Số 728 – 730, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh.
c) Số điện thoại liên lạc: 028 3920 6779 – 098 216 3070.
d) Mã số thuế: 0314514140
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đ) Số tài khoản: 3102427729 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo.

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
7. Thời gian thực hiện: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
Điều 2. Giao nhiệm vụ các đơn vị thực hiện gói thầu như sau,
1. Phòng Tổ chức – Hành chính liên hệ nhà thầu nêu tại Điều 1 để thực các 

công việc của gói thầu; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của nhà thầu; Phối hợp 
với phòng Tài chính kế toán hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục và chứng từ để thực 
hiện thanh quyết toán cho nhà thầu sau khi hoàn thành các công việc của gói 
thầu.

2. Phòng Tài chính kế toán bố trí vốn để thực hiện gói thầu; Giám sát việc 
thực hiện nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính; Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục 
của gói thầu; Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính để hoàn thành hồ sơ, 
chứng từ tài chính; Thực hiện thanh quyết toán đúng tiến độ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Tài chính kế toán, 

Nhà thầu có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trang web BVPS;
- Văn phòng điện tử:
- Lưu: VT. 

         GIÁM ĐỐC
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DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ
(Đính kèm Quyết định số         /QĐ-BVPS ngày     /9/2024)

I. XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN NGUYÊN GIÁ TRÊN 500 TRIỆU

Stt Tài sản Đvt Số 
lượng

Nước 
sản 
xuất

Năm 
sử 

dụng

Nguyên giá 
(đồng)

Giá trị 
còn lại 
(đồng)

1 Xe cứu thương 63D-0842 Chiếc 01 Hàn 
Quốc 2004  328.896.126 0

2
Nồi hấp ngang 1 cửa 300l 
chạy điện. Sr:161011017-
001

Cái 01 Đài 
Loan 2017 585.000.000 0

3 Máy sinh hoá tự động 420 
test/giờ Cái 01 Italia 2013 1.375.000.000 0

4 Hệ thống Elisa tự động 
hoàn toàn. Sr:2910-4051

Hệ 
thống 01 Mỹ 2017 1.150.000.000 0

5 Máy huyết học tự động 19 
thông số Cái 01 Đức 2013 830.000.000 0

6
Máy Xquang nhũ ảnh kỹ 
thuật số. Sr:GMA-091801-
50615

Cái 01 Hàn 
Quốc 2016 3.555.000.000 0

7 Máy siêu âm màu 4D 
Voluson Vpro730 Cái 01 Áo 2006 1.400.000.000 0

Tổng cộng  9.223.896.126 0

II. TÀI SẢN NGUYÊN GIÁ DƯỚI 500 TRIỆU

Stt Tên tài sản Đvt Số 
lượng

Nguyên giá
 (đồng)

Tổng nguyên 
giá (đồng)

Giá trị còn 
lại 

(đồng)
1 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 5 12.500.000 62.500.000 0
2 Máy Photocopy Cái 1 60.000.000 60.000.000 0
3 Máy lạnh Reetech 2HP Cái 1 13.200.000 13.200.000 3.300.000

4 Máy bơm nước Cái 1 8.342.000 8.342.000 0

5 Bảng đèn led điện tử
(0.54x4.2)m

Bản
g 1 24.690.000 24.690.000 3.086.250

6 Máy vi tính Bộ 2 9.950.000 19.900.000 0

7 Máy vi tính Bộ 2 11.000.000 22.000.000 0

8 Máy lạnh treo tường 2HP Cái 20 11.687.391 233.747.820 0

9 Máy lạnh 2 cục 2HP Cái 1 13.774.000 13.774.000 0

10 Máy lạnh treo tường 2cục, 
1HP Cái 11 8.969.400 98.663.400 0
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11 Máy uống nước nóng lạnh 
Freshet Cái 1 7.867.000 7.867.000 0

12 Tủ ấm CO2 (VS) Cái 1 37.200.000 37.200.000 0

13 Máy điều hoà Cái 1 8.000.000 8.000.000 0

14 Máy điều hoà Cái 1 11.900.000 11.900.000 0

15 Máy phun dung dịch khử 
trùng, sr:A020779 Cái 1 21.500.000 21.500.000 0

16 Đèn mổ di động Cái 1 45.000.000 45.000.000 0

17 Monitoring đa thông số Cái 1 118.650.000 118.650.000 0

18 Đèn mổ di động 5 bóng Cái 1 37.000.000 37.000.000 0

19 Máy hút đàm Cái 1 14.000.000 14.000.000 0

20 Máy đo độ oxy bảo hoà 
trong máu Cái 1 19.500.000 19.500.000 0

21
Monitor theo dõi bệnh 
nhân IntelliVue MX400 
(DE35137610) 

Cái 1 146.717.000 146.717.000 0

22
Monitor theo dõi bệnh 
nhân 5 thông số 
sr:D8P0500033

Cái 1 118.000.000 118.000.000 0

23 Máy đo điện tim 3 cần 
Cardimax FX - 7102 Cái 1 25.800.000 25.800.000 0

24 Máy đo điện tim 3 kênh Cái 1 32.800.000 32.800.000 0

25 Monitor sản khoa hai chức 
năng. (Philip) Cái 1 125.200.000 125.200.000 0

26
Monitor sản khoa hai chức 
năng (theo dõi cơn gò tử 
cung và nhịp tim thai)

Cái 8 125.200.000 1.001.600.000 166.933.328

27 Monitor sản khoa Econet Cái 1 32.120.000 32.120.000 0
28 Máy nghe tim thai Doppler Cái 1 25.000.000 25.000.000 4.166.666
29 Máy theo dõi tim thai Cái 1 11.900.000 11.900.000 0

30
Máy monitor theo dõi 
bệnh nhân 6 thông số 
EtCO2

Cái 1 92.000.000 92.000.000 0

31 Máy vi tính để bàn thương 
hiệu Việt Nam VTV Bộ 1 10.010.000 10.010.000 0

32 Máy siêu âm trắng đen 
Jusvision (E358068) Cái 1 193.000.000 193.000.000 0

33
Máy siêu âm trắng đen + 
đầu dò Convex 3876 + mái 
in mitsubishi 9782

Cái 1 268.000.000 268.000.000 0

34 Giường cấp cứu Cái 3 11.800.000 35.400.000 0

35 Giường y tế 3 tay quay Cái 1 13.070.000 13.070.000 0

36 Máy lạnh treo tường 2cục, 
1,5HP Cái 24 8.063.393 193.521.432 0
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37 Máy điều hòa 2005 Cái 2 10.300.000 20.600.000 0

38 Máy điều hòa 2006 Cái 2 6.300.000 12.600.000 0

39 Máy điều hoà Cái 1 13.857.500 13.857.500 0

40
Máy XN sinh hoá bán tự 
động Erba-Chem 6 (Sr: 
6222)

Cái 1 90.000.000 90.000.000 0

41
Máy xét nghiệm nước tiểu 
10 thông số. 
Sr:5015403E,Sr:5015402E

Cái 2 97.000.000 194.000.000 0

42 Máy quay ly tâm 12 ống Cái 1 12.800.000 12.800.000 0

43 Tủ thao tác vô trùng Cái 1 35.900.000 35.900.000 0

44
Máy ly tâm ống máu 
Hermle Z 206A. 
Sr:60170490.

Cái 1 32.200.000 32.200.000 5.366.666

45 Máy lạnh Reetech RT9 
1HP Cái 2 6.160.000 12.320.000 4.928.000

46 Đèn khám phụ khoa Cái 1 6.800.000 6.800.000 0

47 Máy in phun màu Epson 
L805 Cái 2 6.750.000 13.500.000 0

48 Máy in mã vạch Argox 
CP-2140 Cái 1 5.700.000 5.700.000 2.280.000

49 Máy đo loãng xương bằng 
siêu âm. Sr:ACIU1611008 Cái 1 328.000.000 328.000.000 0

50 Máy nước nóng lạnh Cái 1 8.320.000 8.320.000 3.328.000

51 Monitor sản khoa FC700. 
Sr:FP0500022 Cái 1 47.500.000 47.500.000 0

52 Bàn khám phụ khoa Cái 1 10.000.000 10.000.000 3.000.000

53 Máy điện tim 1 cần. SR 
06100458 Cái 1 11.270.000 11.270.000 0

54 Máy điện tim 3 cần 
CT100. Cái 1 15.000.000 15.000.000 0

55 Máy Monitoring sản khoa 
song thai - Mỹ Cái 1 335.000.000 335.000.000 0

56
Máy điện tim 3 cần 
Cadimax FX7102. 
50004025

Cái 1 42.000.000 42.000.000 0

57
Máy in kết quả siêu âm 
trắng đen (theo máy 
Famio5, máy  jusvision)

Cái 2 24.000.000 48.000.000 0

58 Hệ thống soi CTC có 
Monitor Cái 1 216.807.791 216.807.791 0

59 Máy lạnh treo tường 2 cục Cái 1 8.063.390 8.063.390 0

60 Đầu dò máy siêu âm 
(Liner) Cái 1 61.100.000 61.100.000 0

Tổng cộng: 4.782.911.333 196.388.910
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